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TÒA ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN SÔNG HINH 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 15/2021/HS-ST 

Ngày       :  21-9-2021 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  B n        n; 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông    m   n    á  –  án      u tr   u  n   n    n  

 n     m  u n     –  án      u tr   u  n   n    n .  

- Thư ký phiên tòa: Bà           –    ký Tòa án nhân dân  u  n   n  

Hinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

tham gia phiên tòa: B     n       o n– K ểm sát v  n. 

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2021 t   trụ sở T   án n  n   n  u  n   n    n , 

tỉn    ú Y n, xét xử s  t ẩm công khai vụ án  ìn  sự t ụ lý số 11/2021/TLST-

HS ngày 20 t án  8 năm 2021 theo Qu ết đ n  đ   vụ án r  xét xử số 

13/2021/QĐXXST-HS ngày 06 t án  9 năm 2021 củ      án n  n   n  u  n 

  n    n , tỉn    ú Y n đố  vớ     cáo:  

 

N u  n V n C, sinh năm 1998 t   Phú Yên; n   c  trú: Thôn C, x  Đ, 

 u  n  , tỉn    ú Y n; n  ề n    p: Công nhân; trìn  đ  văn  ó  ( ọc vấn): 

12/12;   n t c: Kinh; tôn giáo: Không; con ông   u  n  ăn B, s n  năm 1976 

và bà   u  n      , s n  năm 1974; v , con:      có; t ền án: Không; t ền sự: 

Không. B  cáo t   n o  . Có mặt. 

- Bị hại:  

Ông Lê Quang Thu, s n  năm 1972; n   c  trú: Thôn L, x  H,  u  n T, 

tỉn    ú Y n (c ết). 

Ngư i  ại  i n h p pháp  ủa  ị hại Th : B          , s n  năm 1965; 

n   c  trú: Thôn L, x   ,  u  n T, tỉn    ú Y n.  ó mặt. 

 n      ăn  , s n  năm 2000; n   c  trú:    n  , x  Đ,  u  n S, tỉn  

Phú Yên.  ó mặt. 

- Ngư i        n   i ngh a     iên   an:  

 n    u  n   n  Q, s n  năm 1963; n   c  trú: Thôn L, x   ,  u  n  , 

tỉn    ú Y n.  ó mặt. 
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 n     m   ọc  , s n  năm 1968; n   c  trú: Thôn T, x   ,  u  n  , 

tỉn    ú Y n.   n  mặt (có đ n đề n    xét xử v n  mặt). 

 n    u  n   ến  , s n  năm 1982; n   c  trú: Thôn T, x  Đ,  u  n S, 

tỉn    ú Y n.   n  mặt (có đ n đề n    xét xử v n  mặt). 

B    u  n      , s n  năm 1937; n   c  trú: Thôn L, x   ,  u  n  , tỉn  

Phú Yên.  ó mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t   l  u có tron     s  vụ án v     n   ến t   p   n t  , n    un  

vụ án đ  c tóm t t n   s u: 

K oản  19 00 p út n    28/01/2021, t   km 72 200 Quốc l  29 t u c 

thôn S, x   ,  u  n  , tỉn    ú Y n;   u  n  ăn   k  n  có   ấ  p ép lá  xe 

m  t  t eo qu  đ n  đ  đ ều k  ển xe m  t  củ      ển k ểm soát 78 1-176.85 

c ở     ăn   n    s u l u   n  tr n Quốc l  29 (  ớn  Đ n  –    ) đ  k  n  

đún  p  n đ  n  qu  đ n  t n  v o xe m  t    ển k ểm soát 78F6-5882 do ông 

Lê Quang Th đ ều k  ển l u   n  n   c c  ều.   u quả  n     Qu n     c ết 

t   tr m xá x   ; an      ăn      x   xát n   v  xe m  t  78 6-5882      n . 

     ản Kết lu n   ám đ n  p áp   số 36/ Đ Y-  09 n    08 t án  02 

năm 2021 củ     n  K  t u t  ìn  sự   n   n tỉn    ú Y n kết lu n:    Qu n  

Th c ết  o c ấn t   n  v  sọ,    p n o. 

     ản kết lu n đ n    á t   sản số 10/KL- ĐĐ  ngày 25/3/2021 củ      

đ n  đ n    á t   sản  u  n   n    n  kết lu n:  e m  t    ển k ểm soát 78 6-

5882      n     t ốn  đ n c  ếu sán  tr ớc, mặt n  tr ớc, ốp đ n,  án  tr ớc, 

p  c n ún tr ớc t n  tr    á 1.000.000đ. 

Quá trìn  đ ều tr  v  t   p   n t  , K ểm sát v  n,    cáo,       , đ      n 

  p p áp củ        , n     có qu ền l   n     vụ l  n qu n k  n  có ý k ến  ì 

về  ản kết lu n   ám đ n  v   ản kết lu n đ n    á t   sản. 

 áo tr n  số 13/CT-VKS, ngày 19 t án  8 năm 2021 củ     n k ểm sát 

nhân dân  u  n   n    n  đ  tru  tố   u  n  ăn   về t   “Vi p  m qu  đ n  

về t  m        o t  n  đ  n    ” t eo qu  đ n  t   đ ểm   k oản 2 Đ ều 260 

B  lu t  ìn  sự.  

    p   n t  ,  

B  cáo t    n  n to n      n  v  p  m t   đún  n   n    un   ản  áo 

tr n  đ  tru  tố.   

Đ      n    n k ểm sát nh n   n  u  n Sông Hinh t  m     p   n t     ữ 

nguyên n    un  cáo tr n  tru  tố, đề n        đ n  xét xử tu  n  ố    cáo 

  u  n  ăn   p  m t   “   p  m qu  đ n  về t  m        o t  n  đ  n    ”. 

Áp  ụn  đ ểm   k oản 2 Đ ều 260; các đ ểm b, s khoản 1, k oản 2 Đ ều 51; 

Đ ều 54 B  lu t  ìn  sự xử p  t    cáo   u  n  ăn   t  18 (m    tám) t án  

đến 24 (    m     ốn) t án  tù.  ề  ìn  p  t    sun : K  n  có.  ề trác  

n   m   n sự:     n  n sự tự n u  n t    t u n     t   n  số t ền 55.000.000 

đ n  (năm m    năm tr  u đ n )   ữ      đìn     cáo v      đìn        ;     
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n  n sự tự n u  n t    t u n     t   n    ữ     cáo v       t   p   n t  , t eo 

đó    cáo cấp    n  c o      u  n       số t ền 1.000.000đ/t án  kể t  t án  

10/2021 cho đến k        c ết. B          ăn   k  n    u c u     t   n   ì. 

 ề v t c ứn : Áp  ụn  Đ ều 106 B  lu t  ố tụn   ìn  sự đề n    tuyên trả 01 

(m t) xe m  t     u          K 371   ển k ểm soát 78 1-176.85 cho    

cáo. 
 

Ý kiến  ủa  ị hại:  

Đ      n   p p áp củ           ụ             trình bày: B  l  c   ru t  n  

Th v  đ  c     đìn  cử l m đ      n   p p áp c o  n     để t  m     tố tụn . 

Sau khi ông Th c ết  o t   n n    o t  n  v o n    28/01/2021 t ì     đìn     cáo 

đ  đến t ăm, lo m   tán ,     t   n  số t ền 55.000.000đ v  t    t u n cấp 

   n  c o    L số t ền 800.000đ/t án  c o đến k   c ết n  n  t   t        v     

cáo t oả t u n cấp    n  1.000.000đ/t án  kể t  t án  10/2021.    ếc xe m  t  

củ   n       ển k ểm soát 78 6-5882 đ  đ  c   n   n  u  n   n    n  trả l   

c o     đìn .        đ      n     đìn  có đ n x n k  n  tru  cứu trác  n   m 

 ìn  sự c o    cáo, k  n    u c u  ì t  m.  

B          ăn   trìn     :  ự v  c xả  r  t   n n l  k  n     mon  muốn, 

 n  l         n  n  c ỉ x   xát n  , k  n    u c u  ì.  on      xem xét   ảm 

n    ìn  p  t c o    cáo. 

Ý kiến  ủa ngư i        n   i, ngh a     iên   an: 

 n    u  n   n  Q trìn     :  n  v   n     (em v ) đ  đám t n  củ  

    ì ở t   trấn  ,  u  n  . K   đám t n  xon  t ì  n  về tr ớc c n  n     về 

s u t ì xả  r  t   n n.  

  eo l   k    có tron     s   ng    m   ọc   trìn     :  e m  t    ển 

k ểm soát 78 6-5882 l  xe củ  ông  án c o  n     v o k oản  năm 2005, k   

 án vì l   n  em n n k  n  v ết   ấ  t   ì.     xe đ   án n  n t ền r   n n ông 

k  n  có ý k ến  ì. 

  eo l   k    có tron     s   n    u  n   ến   trìn     : K oản  t án  

12/2020  o     đìn     cáo đ n  n  xấu n  n   n , k  n  l m đ  c t ủ tục v   

t ền n n n    n  đứn  t n mu  xe m  t    ển k ểm soát 78 1-176.85 c o    

cáo.  o đó, xe m  t    ển k ểm soát 78 1-176.85 l  t u c sở  ữu củ     cáo, 

 n  k  n  có ý k ến  ì.  

B    u  n       trìn     : Y u c u    cáo cấp    n  c o    số t ền 

1.000.000đ/ t án  kể t  t án  10/2021 đến k      c ết; x n     c o    cáo 

  ởn  án treo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n c  sở n    un  vụ án, căn cứ v o các t   l  u có tron     s  vụ án đ  

đ  c tr n  tụn  t   p   n t  ,     đ n  xét xử n  n đ n  n   s u: 

[1]   n    p p áp củ  các   n  v , qu ết đ n  tố tụng:    qu n đ ều tr  

  n   n  u  n Sông Hinh, Đ ều tr  v  n,    n k ểm sát n  n   n  u  n Sông 

Hinh, K ểm sát v  n tron  quá trìn  đ ều tr , tru  tố đ  t ực    n đún  t ẩm 

qu ền, trìn  tự, t ủ tục qu  đ n  củ  B  lu t  ố tụn   ìn  sự. B  cáo,        v  
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n ữn  n     t  m     tố tụn  k ác k  n  có ý k ến  oặc k  ếu n   về   n  v , 

qu ết đ n  củ  c  qu n t ến   n  tố tụn , n     t ến   n  tố tụn .  o đó, các 

  n  v , qu ết đ n  tố tụn  củ     qu n t ến   n  tố tụn , n     t ến   n  tố 

tụn  đ  t ực    n đều   p p áp.  

[2]  ề t     n : Quá trìn  đ ều tr  v  t   p   n t      cáo t    n  n to n 

     n  v  p  m t  , l   k    củ     cáo p     p vớ  các t   l  u, c ứn  cứ có 

tron     s  vụ án.     đ n  xét xử có đủ c  sở kết lu n: 

K oản  19 00 p út n    28/01/2021,   u  n  ăn   k  n  có   ấ  p ép 

lá  xe m  t  t eo qu  đ n  đ  đ ều k  ển xe m  t  củ      ển k ểm soát 78 1-

176.85 c ở     ăn   n    s u l u   n  tr n Quốc l  29 (  ớn  Đ n  – Tây). 

K   đến km 72 200 t u c t  n  , x   ,  u  n  , tỉn    ú Y n,   đ  k  n  đún  

p  n đ  n  qu  đ n      t   n n vớ  xe m  t    ển k ểm soát 78 6-5882 do ông 

Lê Quang Th đ ều k  ển l u   n  n   c c  ều.   u quả  n     Qu n     c ết; 

 n      ăn      x   xát n   v  xe m  t  78 6-5882      n .   n  v  củ     

cáo đ  p  m v o t   “   p  m qu  đ n  về t  m        o t  n  đ  n    ” t eo 

qu  đ n  t   đ ểm   k oản 2 Đ ều 260 B  lu t  ìn  sự.  o đó, cáo tr n  củ  

   n k ểm sát n  n   n  u  n   n    n  tru  tố    cáo l  có căn cứ, đún  p áp 

lu t. 

[3]   n  c ất mức đ    n  v  p  m t   v   ìn  p  t: 

B  cáo có năn  lực p áp lu t v    n  v , n  n t ức đ  c v  c t  m     

   o t  n  k  n  có   ấ  p ép lá  xe t eo qu  đ n  l  v  p  m p áp lu t, n  n  

 ản t  n k  n  có   ấ  p ép lá  xe m  t  m  v n đ ều k  ển xe l u t  n  tr n 

đ  n     v  đ  k  n  đún  p  n đ  n  qu  đ n      r  t   n n.   n  v  củ     

cáo đ  v  p  m k oản 9, k oản 23 Đ ều 8  u t    o t  n  đ  n    ,       u 

quả n    m trọn  l  l m  n     Qu n     tử von  n n p ả  xử lý n    m.   n 

c ấp n  n đề n    củ  đ      n v  n k ểm sát, các  l     cáo r  k    x      m t t       n 

mớ  có tác  ụn    áo  ục, đủ t n  răn đe v  p  n  n    c ung. 

[4]  ác tìn  t ết tăn  nặn ,   ảm n   trác  n   m  ìn  sự:  

B  cáo k  n  có tìn  t ết tăn  nặn , có các tìn  t ết   ảm n   trác  n   m 

 ìn  sự n  : B  cáo t  n  k ẩn k     áo, ăn năn  ố  cả ; có n  n t  n tốt;    cáo v  

    đìn  đ  tự n u  n     t   n  cho       , cấp    n  c o m         v  đ  c đ   

   n   p p áp củ         có đ n x n k  n  tru  cứu trác  n   m  ìn  sự;    cáo     

t   n n m t p  n xuất p át t  l          t  m        o t  n  k   tron  máu có n n  

đ  c n (232,98mg/100ml máu) v  t quá n  ều l n t eo qu  đ n  t   k oản 8 Đ ều 8 

 u t    o t  n  đ  n     (50m /100ml máu) n n đ  c   ởn  các tìn  t ết   ảm 

n   trác  n   m  ìn  sự qu  đ n  t   đ ểm b, s k oản 1, k oản 2 Đ ều 51 B  lu t 

 ìn  sự.  ét    cáo có     tìn  t ết   ảm n   trác  n   m  ìn  sự qu  đ n  t   k oản 

1 Đ ều 51 B  lu t  ìn  sự n n     đ n  xét xử áp  ụn  Đ ều 54 B  lu t  ìn  sự xét 

xử    cáo   ớ  mức t ấp n ất củ  k un   ìn  p  t v    ớ  mức  ìn  p  t    n k ểm 

sát đề n    để    cáo t ấ  đ  c sự k o n   n  củ  p áp lu t m    n t m cả  t o. 

[5]  ề  ìn  p  t    sun : K  n  có. 
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[6]  ề trác  n   m dân sự:  ăn cứ Đ ều 584, Đ ều 585 v  Đ ều 591 B  

lu t   n sự:     n  n sự tự n u  n t    t u n     t   n  xon    ữ      đìn     

cáo v      đìn         vớ  số t ền 55.000.000 đ n  (năm m    năm tr  u đ n ); 

G    n  n sự tự n u  n t    t u n cấp    n    ữ     cáo v       t   p   n t  , 

t eo đó    cáo cấp    n  cho m         l  b    u  n       số t ền 

1.000.000đ/t án  kể t  t án  10/2021 cho đến k        c ết. T   t  , đ      n 

  p p áp củ         v             ăn   khôn  có   u c u gì thêm nên không 

xem xét.  

[7]  ề v t c ứn :    ếc xe m  t    ển k ểm soát 78 6-5882 đ  đ  c 

  n   n  u  n   n    n  căn cứ Đ ều 106 B  lu t  ố tụn   ìn  sự trả c o     

đìn         l  có căn cứ. 

Đố  vớ  xe m  t     u          K 371   ển k ểm soát 78 1-176.85, 

xét t ấ     cáo tự n u  n     t   n  t eo   u c u củ        , t   t      cáo có 

  u c u n  n l   xe.  o đó, căn cứ Đ ều 106 B  lu t  ố tụn   ìn  sự trả    cáo 

  u  n  ăn   xe m  t     u          K 371   ển k ểm soát 78 1-176.85 

l  có căn cứ. 

[8]  ề án p  : B  cáo p ả  c  u án p   t eo qu  đ n  t   Đ ều 136 B  lu t 

Tố tụn   ìn  sự, Đ ều 23, Đ ều 27      qu ết 326/2016/ B  Q 14 n    

30/12/2016 củ       n  h  n  vụ Quốc     l  200.000 đ n  (    trăm n  ìn 

đ n ) t ền án p    ìn  sự s  t ẩm v  300.000 đ n  (   trăm n  ìn đ n ) t ền án 

p     n sự s  t ẩm. 

[9]  ề qu ền k án  cáo: B  cáo, đ      n   p p áp củ        ,       , 

n     có qu ền l   n     vụ l  n qu n đ  c qu ền k án  cáo  ản án t eo qu  

đ n  củ  p áp lu t. 

Vì  á   ẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

   V  tộ  d nh:  u  n  ố    cáo N u  n V n C p  m t   “   p  m qu  

đ n  về t  m        o t  n  đ  n    ”. 

   V  h nh phạt:  ăn cứ đ ểm   k oản 2 Đ ều 260; đ ểm b, s k oản 1, 

k oản 2 Đ ều 51; Đ ều 54 B  lu t  ìn  sự xử p  t    cáo N u  n V n C  01 

(m t) năm tù, t      n t  t n  t  n      t đ  t     n  án. 

3. V  trách nh ệm dân sự:  ăn cứ Đ ều 584, Đ ều 585 v  Đ ều 591 B  

lu t   n sự:   

    n  n sự tự n u  n t    t u n     t   n    ữ      đìn     cáo v      

đìn         vớ  số t ền 55.000.000 đ n  (năm m    năm tr  u đ n ), đ      

t   n  xon ; G    n  n sự tự n u  n t    t u n cấp    n    ữ     cáo v      , 

t eo đó    cáo cấp    n  c o      u  n       số t ền 1.000.000đ (m t tr  u 

đ n )/t án  kể t  t án  10/2021 cho đến k        c ết. 

4. V  xử lý vật chứn :  ăn cứ Đ ều 106 B  lu t  ố tụn   ìn  sự:  
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 rả    cáo   u  n  ăn   01 (m t) xe mô tô có đặc đ ểm n   B  n  ản 

  n    o v t c ứn  ngày 19 t án  8 năm 2021   ữ     qu n cản  sát đ ều tr  

c n   n  u  n   n    n  v      cục       n  án   n sự  u  n Sông Hinh.                          

5. V  án phí:  ăn cứ Đ ều 136 B  lu t  ố tụn   ìn  sự, Đ ều 23, Đ ều 27 

     qu ết 326/2016/ B  Q 14 n    30-12-2016 củ       n     n  vụ 

Quốc     qu  đ n  về mức t u, m  n,   ảm, t u n p, quản lý v  sử  ụn  án p  , l  

phí Tòa án: 

Bu c    cáo   u  n  ăn   p ả  c  u 200.000 đ n  (    trăm n  ìn đ n ) 

t ền án p    ìn  sự s  t ẩm v  300.000 đ n  (   trăm n  ìn đ n ) t ền án p   

  n sự s  t ẩm.  

6  V  qu  n  hán  cáo: B  cáo, đ      n   p p áp củ        ,       , 

n     có qu ền l   n     vụ l  n qu n có mặt đ  c qu ền k án  cáo  ản án 

tron    n 15 (m    lăm) n    kể t  n    tu  n án s  t ẩm.       có qu ền l   

n     vụ l  n qu n v n  mặt đ  c qu ền k án  cáo  ản án tron    n 15 (m    

lăm) n    kể t  n    n  n đ  c  ản án  oặc n  n  ết  ản án. 

 
Nơ  nhận:    
-      tỉn    ú Y n; 

-  K    tỉn    ú Y n;     
- VKSND H.Sông Hinh; 

- Công an H.Sông Hinh; 

-   ữn  n     t  m     tố tụn ; 

- Thi hành án d n sự  u  n   n    n ; 

-   u:    s  vụ án;     . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đ   ý) 

 
  N THỊ TIÊN 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơ  nhận:     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
-      tỉn    ú Y n; 

-  K    tỉn    ú Y n;    THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND H.Sông Hinh; 

- Công an H.Sông Hinh; 

-   ữn  n     t  m     tố tụn ; 

-       n  án   n sự  u  n   n    n ; 

-   u: H  s  vụ án; VPTA.   

                                                                   

                                                                                         N THỊ TIÊN 


